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NHÂN DANH
NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N H I CHÂU, THÀNH PH  ĐÀ N NGẬ Ả Ố Ẵ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòa: Bà ẩ ủ ọ Nguy n Th  Ng c Thùyễ ị ọ

          H i th m nhân dân: - Ông ộ ẩ Ph m Xoaạ
   - Bà Nguy n Th  Minh Nguy tễ ị ệ

          - Thư ký phiên tòa: Bà Đ ng Th  Ng c Ngânặ ị ọ  – Th  ký Tòa án nhân dân qu nư ậ
H i Châu, thành ph  Đà N ng.ả ố ẵ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu thành ph  Đà N ngạ ệ ệ ể ậ ả ố ẵ
tham gia phiên tòa: Bà Nguy n Th  Ly Naễ ị  - Ki m sát viên.ể

Ngày 27 tháng 3 năm 2018, t i tr  s  Toà án nhân dân qu n H i Châu xét xạ ụ ở ậ ả ử
s  th m công khai v  án kinh doanh thơ ẩ ụ ng m iươ ạ  th  lý s  67/2017/TLST-KDTMụ ố
ngày 11.10.2017 v  ề “Tranh ch p hấ p đ ngợ ồ  d ch vị ụ” theo Quy t đ nh đế ị ưa v  án raụ
xét x  s  01/2018/QĐST-KDTM ngày 16.01.2018; Quy t đ nh hoãn phiên tòa sử ố ế ị ố
04/2018/QĐST-KDTM ngày 06.02.2018 và thông báo hoãn phiên tòa s  01/2018/TB-ố
TA ngày 05.3.2018  gi a:ữ

         * Nguyªn ®¬n: Công ty L
         Đ a ch  tr  s : 306C  đ ng N, ph ng P, thành ph  B, t nh B.ị ỉ ụ ở ườ ườ ố ỉ  Ng i đ iườ ạ
di n theo y quy n bà Lê Th  Thu P. Đ a ch : 28 đ ng Đ, ph ng A, qu n P, thànhệ ủ ề ị ị ỉ ườ ườ ậ
ph  H  Chí Minh (Theo văn b n y quy n s  1209/UQ/GĐ-APL ngày 12.9.2017)ố ồ ả ủ ề ố
(Có đ n yêu c u xét x  v ng m t). ơ ầ ử ắ ặ

* B  đ n:ị ơ   Công ty TNHH M

Đ a ch  đăng ký trong gi y ch ng nh n đ u t  (l n đ u): 35 đ ng T, ph ngị ỉ ấ ứ ậ ầ ư ầ ầ ườ ườ
H, qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng. Ng i đ i di n theo pháp lu t: H; Ch  ậ ả ố ẵ ườ ạ ệ ậ ỗ ở
hi n nay: 31 đ ng Y, qu n B, thành ph  Hà N i; Ch c v : Ch  t ch kiêm T ngệ ườ ậ ố ộ ứ ụ ủ ị ổ
giám đ c. (V ng m t).ố ắ ặ
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N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

* Ng i đ i di n theo y quy n c a nguyên đ nườ ạ ệ ủ ề ủ ơ  - bà Lê Th  Thu P trình bày:ị

 Vào ngày 10.7.2017, công ty L và Công ty TNHH M đã ký k t m t h p đ ngế ộ ợ ồ
d ch v  pháp lý (sau đây g i t t là “HĐDVPL”), theo đó Công ty L cung c p d ch vị ụ ọ ắ ấ ị ụ
t  v n pháp lý v  nh ng đ  xu t s a đ i, b  sung h p đ ng thuê đ a đi m và h pư ấ ề ữ ề ấ ử ổ ổ ợ ồ ị ể ợ
đ ng mua bán đi n mà Công ty M đã ký k t v i T ng Công ty C và nh ng d ch vồ ệ ế ớ ổ ữ ị ụ
t  v n pháp lý khác (chi ti t mô t  t i b n HĐDVPL n p kèm đ n kh i ki n). Th iư ấ ế ả ạ ả ộ ơ ở ệ ờ
gian cung c p d ch v  là m t tháng tính t  10/07/2017; Th i đi m thanh toán toàn bấ ị ụ ộ ừ ờ ể ộ
phí d ch v  pháp lý là ngày 10.08.2017; Phí d ch v  là 210.000.000 đ ng (Hai trămị ụ ị ụ ồ
m i tri u đ ng) ch a bao g m thu  GTGT.ườ ệ ồ ư ồ ế

Theo HĐDVPL đã ký k t, công ty L đã ti n hành cung c p các d ch v  pháp lýế ế ấ ị ụ
nh  cam k t cho Công ty M. D ch v  cung c p g m các n i dung theo h p đ ngư ế ị ụ ấ ồ ộ ợ ồ
pháp lý các bên ký k t c  th  nh  sau:ế ụ ể ư

+ V  Đi m “a) H  tr  M tr  l i các đ  xu t s a đ i c a ACV đ i v i cácề ể ỗ ợ ả ờ ề ấ ử ổ ủ ố ớ
b n H p đ ng thuê và H p đ ng mua bán đi n hi n t i” nguyên đ n đã tr  l i cácả ợ ồ ợ ồ ệ ệ ạ ơ ả ờ
đ  xu t s a đ i liên quan đ n H p đ ng thuê và H p đ ng mua bán đi n hi n t i doề ấ ử ổ ế ợ ồ ợ ồ ệ ệ ạ
b  đ n h i qua đi n tho i, email ho c ACV đ t câu h i v i b  đ n b ng ti ng Anhị ơ ỏ ệ ạ ặ ặ ỏ ớ ị ơ ằ ế
ho c ti ng Vi t. ặ ế ệ

+ V  Đi m “b) H  tr  M tham gia đàm phán v i ACV” nguyên đ n tham giaề ể ỗ ợ ớ ơ
cu c h p t i tr  s  C ng hàng không Vi t Nam t i thành ph  H  Chí Minh, nguyênộ ọ ạ ụ ở ả ệ ạ ố ồ
đ n đã tham gia 01 bu i t  8 gi  00 phút đ n 12 gi  00 phút t ng c ng là 04 gi .ơ ổ ừ ờ ế ờ ổ ộ ờ

+ V  Đi m “c) H  tr  M gi i đáp các th c m c c a y ban nhân dân thànhề ể ỗ ợ ả ắ ắ ủ Ủ
ph  Đà N ng và S  k  ho ch và đ u t  thành ph  Đà N ng liên quan đ n các đi uố ẵ ở ế ạ ầ ư ố ẵ ế ề
kho n c a h p đ ng thuê, h p đ ng mua bán đi n và các đ  xu t s a đ i, b  sungả ủ ợ ồ ợ ồ ệ ề ấ ử ổ ổ
h p đ ng.” nguyên đ n đã chu n b  h  s , gi i đáp th c m c cho b  đ n, nguyênợ ồ ơ ẩ ị ồ ơ ả ắ ắ ị ơ
đ n nghiên c u lu t, d  ki n các câu h i khi tham gia t i các cu c h p, th i gianơ ứ ậ ự ế ỏ ạ ộ ọ ờ
th c hi n h p đ ng t  ngày 10.7.2017 đ n ngày 10.8.2017.ự ệ ợ ồ ừ ế

Sau khi Công ty L hoàn thành toàn b  các công vi c trên, Công ty M không có ýộ ệ
ki n gì và hoàn toàn hài lòng v i d ch v  pháp lý mà đã cung c p nh ng không thanhế ớ ị ụ ấ ư
toán kho n phí nào cho Công ty L dù đã quá h n thanh toán. Công ty L đã r t nhi uả ạ ấ ề
l n nh c nh  Công ty M thanh toán phí d ch v  nh  cam k t theo HĐDVPL. Vào lúcầ ắ ở ị ụ ư ế
9 gi  32 phút ngày 31.8.2017, sau khi nguyên đ n yêu c u thanh toán b  đ n đã cóờ ơ ầ ị ơ
email tr  l i v  n i dung thanh toán “Phí d ch v  s  đ c chuy n kho n theo haiả ờ ề ộ ị ụ ẽ ượ ể ả
đ t vào tài kho n c a ch  t i đa là t  31/8 đ n 6/9, lý do là nghi p v  chuy n kho nợ ả ủ ị ố ừ ế ệ ụ ể ả
yêu c u ph i có th i gian ch  gi a hai đ t. Hai đ t chuy n kho n đó s  ghi có thànhầ ả ờ ờ ữ ợ ợ ể ả ẽ
công vào tài kho n c a ch  vào tu n t i này”. Tuy nhiên Công ty M nhi u l n l y lýả ủ ị ầ ớ ề ầ ấ
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do th  t c chuy n kho n ch m tr  đ  không thanh toán. Cho đ n t n th i đi mủ ụ ể ả ậ ễ ể ế ậ ờ ể
Công ty L thông báo cho Công ty M v  vi c s  ti n hành các th  t c kh i ki n Côngề ệ ẽ ế ủ ụ ở ệ
ty M ra tòa án có th m quy n, Công ty M v n không ph n h i b t c  thông báo nh cẩ ề ẫ ả ồ ấ ứ ắ
n  nào c a Công ty L và c  tình không thanh toán phí d ch v . ợ ủ ố ị ụ

Ngày 26.3.2018 Tòa án nhân dân qu n H i Châu nh n đ c đ n đ  ngh  xétậ ả ậ ượ ơ ề ị
x  v ng m t c a đ i di n theo y quy n c a nguyên đ n là bà Lê Th  Thu Ph ng.ử ắ ặ ủ ạ ệ ủ ề ủ ơ ị ươ
N i dung trong đ n đ  ngh  g m:ộ ơ ề ị ồ

- Đ  ngh  Tòa án xét x  v ng m t nguyên đ n theo quy đ nh t i Đi u 228 Bề ị ử ắ ặ ơ ị ạ ề ộ
lu t t  t ng dân s ;ậ ố ụ ự

- Nguyên đ n gi  nguyên yêu c u kh i ki n đ  nghi Tòa án bu c Công tyơ ữ ầ ở ệ ề ộ
TNHH M ph i thanh toán cho công ty L m t l n và ngay sau khi b n án có hi u l cả ộ ầ ả ệ ự
pháp lu t đ i v i toàn b  phí d ch v  ch a thanh toán và lãi ch m tr  là 10%/nămậ ố ớ ộ ị ụ ư ậ ả
trên s  ti n ch m tr  tính t  ngày 10.08.2017 cho đ n khi thanh toán xong cho Côngố ề ậ ả ừ ế
ty L. T ng s  ti n mà Công ty M ph i thanh toán cho Công ty L tính đ n ngày xét xổ ố ề ả ế ử
s  th m - ngày 27.3.2018 là 223.175.342 đ ng (Hai trăm hai m i ba tri u m t trămơ ẩ ồ ươ ệ ộ
b y m i lăm nghìn ba trăm b n m i hai đ ng), ch a bao g m thu  GTGT. Baoả ươ ố ươ ồ ư ồ ế
g m:ồ

+ Phí d ch v : 210.000.000 đ ng (Hai trăm m i tri u đ ng) ch a bao g mị ụ ồ ườ ệ ồ ư ồ
GTGT; 

+ Lãi ch m tr  tính t  ngày 11.08.2017 đ n ngày 27.3.2018: 13.175.342 đ ngậ ả ừ ế ồ
(M i ba tri u m t trăm b y m i lăm nghìn ba trăm b n m i hai đ ng).ườ ệ ộ ả ươ ố ươ ồ

* Theo đ n gi i trình ngày 18.10.2017 c a bà H là ng i đ i di n theo phápơ ả ủ ườ ạ ệ
lu t c a công tyậ ủ  TNHH M trình bày:

Ngày 10.7.2017 bà có đ i di n cho đ n v  c a bà là công ty TNHH M ký m tạ ệ ơ ị ủ ộ
h p đ ng d ch v  pháp lý đ i v i  ợ ồ ị ụ ố ớ công ty L. Vi c ký h p đ ng này v i m c đíchệ ợ ồ ớ ụ
thông qua đ n v  lu t bà t  tin h n trong v n ti ng Vi t chuyên ngành lu t khi làmơ ị ậ ự ơ ố ế ệ ậ
vi c t i Vi t Nam, đ c bi t là nh ng v n đ  liên quan khi đàm phán bà mu n cácệ ạ ệ ặ ệ ữ ấ ề ố
n i dung ph i th c hi n đúng lu t Vi t Nam. Trong h p đ ng đ c ký k t có nêuộ ả ự ệ ậ ệ ợ ồ ượ ế
r t rõ các d ch v  pháp lý mà đ n v  L ph i làm và th i h n cung c p d ch v  là 01ấ ị ụ ơ ị ả ờ ạ ấ ị ụ
tháng k  t  ngày 10.7.2017. N i dung mà L ph i làm là:ể ừ ộ ả

a) H  tr  M tr  l i các đ  xu t s a đ i c a ACV đ i v i các b n H p đ ngỗ ợ ả ờ ề ấ ử ổ ủ ố ớ ả ợ ồ
thuê và H p đ ng mua bán đi n hi n t i. ợ ồ ệ ệ ạ

b) H  tr  M tham gia đàm phán v i ACV.ỗ ợ ớ
c) H  tr  M gi i đáp các th c m c c a y ban nhân dân thành ph  Đà N ng,ỗ ợ ả ắ ắ ủ Ủ ố ẵ

S  k  ho ch và đ u t  thành ph  Đà N ng liên quan đ n các đi u kho n c a h pở ế ạ ầ ư ố ẵ ế ề ả ủ ợ
đ ng thuê, h p đ ng mua bán đi n và các đ  xu t s a đ i, b  sung h p đ ng.ồ ợ ồ ệ ề ấ ử ổ ổ ợ ồ

Tuy nhiên sau đó công ty L đã g n nh  ch  tham gia vào quá trình đàm phánầ ư ỉ
nh ng hoàn toàn không giúp đ c b t c  l i ích nào ngoài vi c g n nh  ch  đi theoư ượ ấ ứ ợ ệ ầ ư ỉ
mà thôi. M t l n tham gia cùng bà và m t l n ra Đà N ng c a nhân s  công ty L (01ộ ầ ộ ầ ẵ ủ ự
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ng i) bà đã lo toàn b  chi phí đi l i ăn  và t t c  các chi phí phát sinh khác và đ aườ ộ ạ ở ấ ả ư
cho lu t s  P 1.000USD. Sau đó cô P th y bà d  dãi, không hi u lu t nên đ  ngh  bàậ ư ấ ễ ể ậ ề ị
ký h p đ ng v i công ty lu t c a cô. Do v n ki n th c ít i v  lu t b n thân bàợ ồ ớ ậ ủ ố ế ứ ỏ ề ậ ả
ph i t  h c ti ng Vi t thêm, bà không hi u bi t gì nên bà đã ký v i công ty L đả ự ọ ế ệ ể ế ớ ể
nh n k t qu  là chi phí h p đ ng quá l n nh ng k t qu  thu l i là không có. Công tyậ ế ả ợ ồ ớ ư ế ả ạ
M ph i t  liên h  đ i tác và các c  quan ch c năng, t  so n th o, hi u ch nh r iả ự ệ ố ơ ứ ự ạ ả ệ ỉ ồ
m i chuy n sang đ n v  lu t đ  ch  nh n đ c vài ba t  s a. Bà s n sàng thanh toánớ ể ơ ị ậ ể ỉ ậ ượ ừ ử ẳ
nh ng bà không đ ng ý thanh toán s  ti n trong h p đ ng vì bên công ty L ch a làmư ồ ố ề ợ ồ ư
đ c gì trong 3 m c a, b, c trong h p đ ng.ượ ụ ợ ồ

  * Ng i  ườ đ i di n theo ạ ệ y quy n c a b  đ nủ ề ủ ị ơ  - ông Nguy n P ễ trình bày t iạ
phiên hòa gi i ngày 21.11.2017: ả

- V  đ o đ c lu t s : vi c kh i ki n thân ch , cung c p các thông tin c aề ạ ứ ậ ư ệ ở ệ ủ ấ ủ
thân ch  cho các c  quan, đ n v  các thông tin c a thân ch . Đ c bi t v a qua cóủ ơ ơ ị ủ ủ ượ ế ừ
các nhà báo vào làm vi c liên quan đ n thân ch .ệ ế ủ

- V  năng l c lu t s : Nguyên đ n ki n ra Tòa thành ph  Đà N ng sai th mề ự ậ ư ơ ệ ố ẵ ẩ
quy n, h p đ ng v i M trong khi đó nguyên đ n l i kh i ki n bà H làm h  th p uyề ợ ồ ớ ơ ạ ở ệ ạ ấ
tín cá nhân c a bà. Nguyên đ n có đ n yêu c u c m xu t nh p c nh đ i v i bà Hủ ơ ơ ầ ấ ấ ậ ả ố ớ
trong khi lu t không cho phép. V a không có năng l c v a không có đ o đ c. Bà Hậ ừ ự ừ ạ ứ
s  làm đ n g i Liên đoàn Lu t s  Vi t Nam và B  t  pháp xem xét t  cách cá nhânẽ ơ ử ậ ư ệ ộ ư ư
c a lu t s .ủ ậ ư

- V  yêu c u: H y h p đ ng do các bên ký k t theo h p đ ng pháp lý ngàyề ầ ủ ợ ồ ế ợ ồ
10.7.2017 do gian d i vì m t ng i n c ngoài không hi u ti ng Vi t nh  bà H cố ộ ườ ướ ể ế ệ ư ứ
nghĩ 30 ngày là xong vi c nh ng th c t  là không xong. Do đó, n u không xong (02ệ ư ự ế ế
h p đ ng) v n ti p t c gia h n và v n ph i ti p t c tr  ti n mãi mãi. Do đó b  đ nợ ồ ẫ ế ụ ạ ẫ ả ế ụ ả ề ị ơ
yêu c u h y h p đ ng d ch v  pháp lý ngày 10.7.2017. B  đ n không đ ng ý yêuầ ủ ợ ồ ị ụ ị ơ ồ
c u kh i ki n c a nguyên đ n.ầ ở ệ ủ ơ

T i phiạ ên tòa, Ki m sể át viên đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu,ạ ệ ệ ể ậ ả
thành ph  Đà N ng ố ẵ tham gia phiên tòa phát bi u ể quan đi m: ể

V  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng dân sề ệ ậ ố ụ ự: Trong quá trình gi i quy t v  ánả ế ụ
c a Th m phán, c a H i đ ng xét x  và vi c ch p hành pháp lu t c a nh ng ng iủ ẩ ủ ộ ồ ử ệ ấ ậ ủ ữ ườ
tham gia t  t ng t  khi th  lý v  án cho đ n khi H i đ ng xét x  vào ngh  án là đ mố ụ ừ ụ ụ ế ộ ồ ử ị ả
b o các quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s .ả ị ủ ộ ậ ố ụ ự

V  n i dungề ộ : Đ  ngh  HĐXX căn c  các Đi u 74, 85, 306 ề ị ứ ề Lu t th ng m iậ ươ ạ
2005 ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n bu c b  đ n  ph i thanhấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ơ ộ ị ơ ả
toán cho nguyên đ n t ng s  ti n là 223.175.342 đ ng (Hai trăm hai m i ba tri uơ ổ ố ề ồ ươ ệ
m t trăm b y m i lăm nghìn ba trăm b n m i hai đ ng). Trong đó: Phí d ch v :ộ ả ươ ố ươ ồ ị ụ
210.000.000 đ ng (Hai trăm m i tri u đ ng); Lãi ch m tr  tính t  ngày 11.08.2017ồ ườ ệ ồ ậ ả ừ
đ n ngày 27.3.2018 (ngày xét x  s  th m) là 13.175.342 đ ng (M i ba tri u m tế ử ơ ẩ ồ ườ ệ ộ
trăm b y m i lăm nghìn ba trăm b n m i hai đ ng).ả ươ ố ươ ồ
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NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ :

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đứ ệ ồ ơ ụ ư c th m tra t i phiênợ ẩ ạ
tòa và căn c   vào k t qu  tranh lu n t i phiên toà, HĐXX nh n đ nh:ứ ế ả ậ ạ ậ ị

[1] V  th  t c t  t ng: ề ủ ụ ố ụ Tranh ch p gi a ấ ữ Công ty L và Công ty M thu c th mộ ẩ
quy n gi i quy t c a Toà án nhân dân qu n H i Châu theo quy đ nh t i kho n 1ề ả ế ủ ậ ả ị ạ ả
Đi u 30, đi m b kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39 c a B  lu t t  t ng dânề ể ả ề ể ả ề ủ ộ ậ ố ụ
s . H p đ ng thi công xây d ng mà các bên đã giao k t là h p đ ng, có hình th c vàự ợ ồ ự ế ợ ồ ứ
n i dung phù h p v i quy đ nh t i Đi u 74, 85 Lu t th ng m i năm 2005 nên cóộ ợ ớ ị ạ ề ậ ươ ạ
hi u l c đ i v i các bên tham gia giao d ch, đệ ự ố ớ ị ự c pháp lu t công nh n và b o v .ợ ậ ậ ả ệ
T i phiên tòa hôm nay, nguyên đ n làạ ơ  Công ty L có đ n yêu c u xét x  v ng m t; bơ ầ ử ắ ặ ị
đ n ơ Công ty M đã đư cợ  Toà án tri u t p h p l  nhệ ậ ợ ệ ưng v n v ng m t t i phiên toàẫ ắ ặ ạ
l n th  hai không có lý do nên HĐXX căn c  đi m b kho n 2 Đi u 227; kho n 1,ầ ứ ứ ể ả ề ả
kho n 3 Đi u 228 c a B  lu t t  t ng dân s  ti n hành xét x  v ng m t nguyênả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ế ử ắ ặ
đ n và b  đ n.ơ ị ơ

[2] V  n i dungề ộ  theo trình bày c a các bên đ ng s  thì:ủ ươ ự  Ngày 10.7.2017 Công ty
L cùng v i ớ Công ty M đã ký k t m t h p đ ng d ch v  pháp lý (sau đây g i t t làế ộ ợ ồ ị ụ ọ ắ
“HĐDVPL”), theo đó Công ty L cung c p d ch v  t  v n pháp lý v  nh ng đ  xu tấ ị ụ ư ấ ề ữ ề ấ
s a đ i, b  sung h p đ ng thuê đ a đi m và h p đ ng mua bán đi n mà Công ty Mử ổ ổ ợ ồ ị ể ợ ồ ệ
đã ký k t v i T ng Công ty C ng hàng không Vi t Nam và nh ng d ch v  t  v nế ớ ổ ả ệ ữ ị ụ ư ấ
pháp lý khác. Th i gian cung c p d ch v  là m t tháng tính t  10/07/2017; Th i đi mờ ấ ị ụ ộ ừ ờ ể
thanh  toán  toàn  b  phí  d ch  v  pháp  lý  là  ngày  10.08.2017;  Phí  d ch  v  làộ ị ụ ị ụ
210.000.000 đ ng (Hai trăm m i tri u đ ng) ch a bao g m thu  GTGT.ồ ườ ệ ồ ư ồ ế  Đ n nayế
Công ty M v n ch a thanh toán.ẫ ư

[3] Đ i di n theo pháp lu t c a công ty M th a nh n có ký h p đ ng d ch vạ ệ ậ ủ ừ ậ ợ ồ ị ụ
pháp lý v i công ty L nh  trên. Nguyên đ n cũng đã đ a ra các công vi c đã th cớ ư ơ ư ệ ự
hi n theo các đi m a, b, c, m c 1.1 Đi u 1 c a h p đ ng. Vi c đ i di n b  đ n choệ ể ụ ề ủ ợ ồ ệ ạ ệ ị ơ
r ng nguyên đ n ch  tham gia vào quá trình đàm phán, hoàn toàn không giúp đ cằ ơ ỉ ượ
b t c  l i ích nào ngoài vi c g n nh  ch  đi theo mà thôi, cũng nh  vi c b  đ n choấ ứ ợ ệ ầ ư ỉ ư ệ ị ơ
r ng do v n ki n th c ít i v  lu t, không hi u bi t gì nên đã ký h p đ ng v i Lằ ố ế ứ ỏ ề ậ ể ế ợ ồ ớ
nh ng không cung c p đ c ch ng c  gì đ  ch ng minh nên không có c  s  đư ấ ượ ứ ứ ể ứ ơ ở ể
ch p nh n.ấ ậ

[4]  T i đ n kh i ki n và đ n đ  ngh  xét x  v ng m t ghi ngày 22.3.2018ạ ơ ở ệ ơ ề ị ử ắ ặ
nguyên đ n yêu c u b  đ n ph i tr  t ng s  ti n  ơ ầ ị ơ ả ả ổ ố ề tính đ n ngày xét x  s  th m -ế ử ơ ẩ
ngày 27.3.2018 là 223.175.342 đ ng (Hai trăm hai m i ba tri u m t trăm b y m iồ ươ ệ ộ ả ươ
lăm nghìn ba trăm b n m i hai đ ng), ch a bao g m thu  GTGT. Bao g m: Phíố ươ ồ ư ồ ế ồ
d ch v : 210.000.000 đ ng (Hai trăm m i tri u đ ng) ch a bao g m GTGT; Lãiị ụ ồ ườ ệ ồ ư ồ
ch m tr  tính t  ngày 11.08.2017 đ n ngày 27.3.2018: 13.175.342 đ ng (M i baậ ả ừ ế ồ ườ
tri u m t trăm b y m i lăm nghìn ba trăm b n m i hai đ ng) là có c  s  đ  ch pệ ộ ả ươ ố ươ ồ ơ ở ể ấ
nh n. B i l : Nguyên đ n đã cung c p các ch ng c  là các email th  hi n n i dungậ ỡ ẽ ơ ấ ứ ứ ể ệ ộ

5



t  v n các đi u kho n b t l i trong h p đ ng cũng nh  có tham gia trong đàm phán,ư ấ ề ả ấ ợ ợ ồ ư
ký k t; Trong quá trình th c hi n h p đ ng, phía b  đ n không có ph n h i nào vế ự ệ ợ ồ ị ơ ả ồ ề
vi c nguyên đ n không th c hi n đúng h p đ ng cũng nh  các kho n phí theo h pệ ơ ự ệ ợ ồ ư ả ợ
đ ng. Sau khi th c hi n h p đ ng phía b  đ n cũng có g i email xác nh n phí d chồ ự ệ ợ ồ ị ơ ở ậ ị
v  s  đ c chuy n kho n theo hai đ t, th i h n s  thanh toán kho n ti n d ch vụ ẽ ượ ể ả ợ ờ ạ ẽ ả ề ị ụ
trong h p đ ng. Nh  v y, vi c b  đ n không th c hi n nghĩa v  thanh toán theoợ ồ ư ậ ệ ị ơ ự ệ ụ
đúng cam k t trong h p đ ng là vi ph m Đi u 2 c a h p đ ng. Do b  đ n vi ph mế ợ ồ ạ ề ủ ợ ồ ị ơ ạ
đi u kho n thanh toán trong h p đ ng nên c n ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki nề ả ợ ồ ầ ấ ậ ộ ầ ở ệ
c a nguyên đ n bu c b  đ n ph i thanh toán toàn b  kho n ti n phí d ch v  và lãiủ ơ ộ ị ơ ả ộ ả ề ị ụ
su t do ch m thanh toán 10%/năm tính t  ngày 11.8.2017 đ n ngày xét x  s  th mấ ậ ừ ế ử ơ ẩ
(ngày 27.3.2018) theo yêu c u c a nguyên đ n là phù h p v i quy đ nh t i Đi u 306ầ ủ ơ ợ ớ ị ạ ề
Lu t Th ng m i 2005.ậ ươ ạ

[5] T i phiên tòa đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu, thành phạ ạ ệ ệ ể ậ ả ố
Đà N ng phát bi u quan đi m gi i quy t v  án, đ  ngh  HĐXX ch p nh n yêu c uẵ ể ể ả ế ụ ề ị ấ ậ ầ
kh i ki n c a nguyên đ n bu c b  đ n ph i thanh toán cho nguyên đ n t ng s  ti nở ệ ủ ơ ộ ị ơ ả ơ ổ ố ề
là 223.175.342 đ ng (Hai trăm hai m i ba tri u m t trăm b y m i lăm nghìn baồ ươ ệ ộ ả ươ
trăm b n m i hai đ ng). Trong đó: Phí d ch v : 210.000.000 đ ng (Hai trăm m iố ươ ồ ị ụ ồ ườ
tri u đ ng); Lãi ch m tr  tính t  ngày 11.08.2017 đ n ngày 27.3.2018 (ngày xét xệ ồ ậ ả ừ ế ử
s  th m) là 13.175.342 đ ng (M i ba tri u m t trăm b y m i lăm nghìn ba trămơ ẩ ồ ườ ệ ộ ả ươ
b n m i hai đ ng)ố ươ ồ  là có c  s  nên c n đ c ch p nh n.ơ ở ầ ượ ấ ậ

[6] Do ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n nên b  đ n ph iấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ơ ị ơ ả
ch u án phí kinh doanh th ng m i s  th m t ng ng v i s  ti n ph i tr  choị ươ ạ ơ ẩ ươ ứ ớ ố ề ả ả
nguyên đ n theo quy đ nh c a pháp lu t.ơ ị ủ ậ
        Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NHẾ Ị

- Căn c  các Đi u 74, 75, 306 Lu t th ng m i 2005;ứ ề ậ ươ ạ
- Căn c  kho n 1 Đi u 30, đi m b kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39,ứ ả ề ể ả ề ể ả ề

đi m b kho n 2 Đi u 227; kho n 1, kho n 3 Đi u 228, ể ả ề ả ả ề Đi u 271ề  và Đi u 273 Bề ộ
lu t t  t ng dân s ;ậ ố ụ ự

-  Căn  c  ứ Ngh  quy t  326/2016/UBTVQH14 ngày  30/12/2016  c a  y  banị ế ủ Ủ
th ng v  Qu c H i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và sườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử
d ng án phí và l  phí Tòa ánụ ệ .

1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a ấ ậ ầ ở ệ ủ Công ty L đ i v iố ớ  Công ty TNHH M.
X : Bu c ử ộ Công ty TNHH M ph i có nghĩa v  thanh toán cho ả ụ Công ty L s  ti nố ề

223.175.342 đ ng (Hai trăm hai m i ba tri u m t trăm b y m i lăm nghìn ba trămồ ươ ệ ộ ả ươ
b n m i hai đ ng), trong đó: Phí d ch v : 210.000.000 đ ng (Hai trăm m i tri uố ươ ồ ị ụ ồ ườ ệ
đ ng)  ch a  bao  g m  GTGT;  Lãi  ch m  tr  tính  t  ngày  11.08.2017  đ n  ngàyồ ư ồ ậ ả ừ ế

6



27.3.2018: 13.175.342 đ ng (M i ba tri u m t trăm b y m i lăm nghìn ba trămồ ườ ệ ộ ả ươ
b n m i hai đ ng)             ố ươ ồ

K  t  ngày b n án có hi u l c pháp lu t ng i đ c thi hành án yêu c u thiể ừ ả ệ ự ậ ườ ượ ầ
hành án mà ng i ph i thi hành án không th c hi n nghĩa v  thì hàng tháng còn ph iườ ả ự ệ ụ ả
ch u kho n ti n lãi theo m c lãi su t quy đ nh t i kho n 2 Đi u 468 B  lu t Dân sị ả ề ứ ấ ị ạ ả ề ộ ậ ự
năm 2015, cho đ n khi thi hành án xong t t c  các kho n ti n.ế ấ ả ả ề

2.  Án phí kinh doanh th ng m iươ ạ  s  th m là 11.158.767 đ ng (M i m tơ ẩ ồ ườ ộ
tri u m t trăm năm m i tám ngàn b y trăm sáu m i b y đ ng) ệ ộ ươ ả ươ ả ồ Công ty TNHH M
ph i ch u.ả ị

Công ty L không ph i ch u án phí kinh doanh thả ị ng m iươ ạ  s  th m. Hoàn trơ ẩ ả
l i cho ạ Công ty L 5.293.750 đ ng (Năm tri u hai trăm chín m i ba ngàn b y trămồ ệ ươ ả
năm  m i  đ ng)  ti n  t m  ng  án  phí  đã  n pươ ồ ề ạ ứ ộ  theo  biên  lai  s  009793  ngàyố
11.10.2017 c a  Chi c c Thi hành án dân s  qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng.ủ ụ ự ậ ả ố ẵ

3. Án x  s  th m công khai, ử ơ ẩ các bên đ ng sươ ự đ u v ng m t t i phiên tòa cóề ắ ặ ạ
quy nề  kháng cáo b n án trong h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n án ho c đ cả ạ ể ừ ậ ượ ả ặ ượ
t ng đ t h p l . ố ạ ợ ệ

4. Trư ng h p b n án, quy t đ nh đờ ợ ả ế ị ư c thi hành theo Đi u 2 Lu t Thi hành ánợ ề ậ
dân s  thì ngự ư i đờ ư c thi hành án dân s , ngợ ự ư i ph i thi hành án dân s  có quy nờ ả ự ề
tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, tả ậ ề ầ ự nguy n thi hành án ho c b  cệ ặ ị ư-

ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ;ỡ ế ị ạ ề ậ ự
th i hi u thi hành án đờ ệ ư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dânợ ự ệ ị ạ ề ậ
s .ự

N i nh nơ ậ :                                                                TM. H I  Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
 - Vi n ki m sát Q. H i Châu;           ệ ể ả             TH M PHÁN- CH  T A PHIÊN Ẩ Ủ Ọ
TÒA
 - Các đư ng s ;ơ ự
 - Lưu h  s  v  án.ồ ơ ụ

                             Nguy n Th  Ng c Thuỳễ ị ọ
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